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BÁO CÁO THÀNH TÍCH
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I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ:
- Tên Doanh nghiệp/loại hình doanh nghiệp và Hợp tác xã: …………………………………

- Tên đầy đủ:…………………………………………………………….…………………….
- Tên giao dịch:
………………………………………………………….……………………
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đầu tư) số…… do………… cấp ngày………tháng……..năm……………

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:……………………………………………………

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………….………

- Điện thoại: ……………………………………………Fax:………………………………... 

- Email:…………………………………………………Website:……………………………..
- Mã số thuế:
………………………………………………………………………………….
- Người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………………….

- Họ tên người phụ trách làm hồ sơ:……………………………Chức vụ:……………………
- Điện thoại:………………………………………….. Di động:………………………………
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:
1.  Về hoạt động kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận, nộp NSNN):
	STT
	Chỉ số
	Đơn vị tính
	Năm
2017
	Năm
2018
	6 tháng đầu năm 2019

	1
	Tổng vốn chủ sở hữu
	Triệu đồng
	
	
	

	2
	Tổng vốn đầu tư
	Triệu đồng
	
	
	

	3
	Tổng Doanh thu
	Triệu đồng
	
	
	

	4
	Lợi nhuận:
	Triệu đồng
	
	
	

	
	- Trước thuế:
	Triệu đồng
	
	
	

	
	-  Sau thuế:
	Triệu đồng
	
	
	

	5
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu
	%
	
	
	

	6
	Đóng góp ngân sách Nhà  nước (thuế và các khoản khác)
	Triệu đồng
	
	
	


2.  Về lao động và an toàn lao động: 
	STT
	Tiêu chuẩn
	Năm 2017
	Năm 2018
	6 tháng đầu năm 2019

	1
	Tổng số CBCNV và người lao động (người)
	
	
	

	2
	Thu nhập bình quân (triệu đồng/tháng)
	
	
	


3. Thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp: 
	STT
	Tiêu chuẩn
	Năm 2017
	Năm 2018
	6 tháng đầu năm 2019

	1
	Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN/Tổng số lao động thuộc diện đóng BH 
	
	
	


4. Về hoạt động tổ chức Đảng (nếu có), Công đoàn của đơn vị:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Về công tác từ thiện, xã hội và cộng đồng: Liệt kê các khoản đã đóng góp cho các chương trình từ thiện xã hội, các hoạt động cộng đồng mà doanh nghiệp, hợp tác xã đã tham gia trong 2 năm (2017 và 2018):
	STT
	Nội dung đóng góp
	Giá trị đóng góp
	Cơ quan, tổ chức tiếp nhận

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


6.  Tham gia đóng góp trong xây dựng nông thôn mới: Liệt kê các khoản đã đóng góp cho các địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới mà doanh nghiệp, hợp tác xã đã tham gia trong 2 năm (2017 và 2018):
	STT
	Nội dung đóng góp
	Giá trị đóng góp
	Cơ quan, tổ chức tiếp nhận

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


7. Những ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế trong 2 năm (2017 và 2018)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Các hoạt động khác:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP/ HỢP TÁC XÃ TRONG THỜI GIAN TỚI:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi xin cam kết bản Báo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)
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